
BÀI TẬP TUẦN 26 - MÔN TIẾNG VIỆT  

(Luyện tâp câu kể: Ai là gì?) 

BÀI ĐỌC 

TẤM LÒNG NHÂN HẬU 

Hồi còn khỏe mẹ rất thích đi chợ nấu ăn cho cả nhà. Mẹ đi chợ bữa nào cũng thật 

là lâu. Hỏi, mẹ nói đi chợ phải lựa chọn, trả giá nhiều chỗ để có đồ ăn ngon mà lại rẻ. 

Nhưng có những hôm mẹ đi chợ lâu mà khi nấu ăn xong dọn cơm lên lại có món 

không được ngon. Hôm thì bị con cá, miếng thịt ươn. Bữa thì mớ rau dập, trái cây 

úng. Con có đứa khó chịu, ngúng nguẩy bỏ đũa không ăn. Mẹ buồn, chẳng nói gì. 

Nhiều lần như vậy, tôi lựa lúc mẹ vui hỏi chuyện: Mẹ rành chuyện chợ búa như vậy 

mà sao vẫn bị lầm? Mẹ nói mẹ làm sao mà lầm được, vì mỗi lần đi chợ gặp những 

người bán buôn nghèo khổ, người già chân yếu, lưng còng mà còn phải đi bán từng 

bó rau, mớ cá vụn là mẹ lại động lòng nên mẹ thường mua cho họ. Gặp khi cũng có 

lúc mẹ mua được đồ tươi ngon, nhưng cũng có lúc mua phải đồ ươn, héo. Mẹ biết, 

nhưng mẹ vẫn mua để người bán có thể vui mừng cầm được những đồng tiền ít ỏi ra 

về, đỡ phải lang thang quanh chợ mời mọc. 

Khi hiểu được cái kiểu đi chợ “mua lầm” của mẹ, tôi bỗng thấy như mình có lỗi 

khi chuyện món ăn không ngon đã có vài lời nặng nhẹ về mẹ. Tôi thấy lòng mình nhỏ 

hẹp quá so với tấm lòng nhân hậu bao dung của mẹ 

(ĐỖ NGUYỄN) 

         

Dựa vào bài đọc Tấm lòng nhân hậu, đánh dấu chéo trước câu trả lời đúng nhất. 

1. Vì sao khi đi chợ người mẹ lại đi rất lâu? 

A. Vì tiền đi chợ ít nên lựa chọn rất lâu. 

B. Vì để tìm mua được đồ ăn ngon và rẻ. 

C. Đi dạo mát 

D. Đi mua thêm nhiều món đồ 

2. Với những món ăn không được ngon, thái độ những người con như thế nào?  

A. Chê bai cá, thịt ươn. 

B. Chê bai rau dập, trái cây úng. 

C. Chê mùi món ăn không hấp dẫn 

D. Lộ vẻ khó chịu, bỏ ăn.  



3. Cái kiểu đi chợ “mua lầm” của mẹ, em hiểu là? 

A. Bà mẹ thương người bán nghèo mua để họ vui và đỡ vất vả. 

B. Bà mẹ mua giúp cho họ để bà con về nấu cơm cho gia đình. 

C. Bà mua giúp cho người nghèo thì được nhiều cái lợi. 

D. Bà mua giúp cho người nghèo để o ép họ bán giá rẻ. 

4. Qua bài đọc Tấm lòng nhân hậu, em có nhận xét gì về người mẹ trong bài: 

A. Mẹ có tấm lòng nhân hậu, yêu thương người nghèo 

B. Mẹ thích mua đồ rẻ 

C. Mẹ không có tiền 

D. Mẹ keo kiệt 

5. Nếu em là bạn nhỏ trong bài, em sẽ nói gì với mẹ? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

6. Mẹ đi chợ bữa nào cũng thật là lâu. Chủ ngữ trong câu trên là: 

A. Mẹ 

B. Mẹ đi chợ 

C. Mẹ đi  

D. Mẹ đi chợ bữa nào

7. Từ nào cùng nghĩa với dũng cảm 

A. Hèn nhát 

B. Nhân hậu 

C. Tốt bụng 

D. Can đảm 

8. Thành ngữ nào nói về lòng dũng cảm 

A. Gan vàng dạ sắt 

B. Chân lắm tay bùn 

C. Nhường cơm sẻ áo 

D. Thuốc đắng dả tật 

9. Vị ngữ trong câu sau: Hồi còn khỏe mẹ rất thích đi chợ nấu ăn cho cả nhà: 

A. Hồi còn khỏe 

B. rất thích đi chợ nấu ăn cho cả nhà 

C. cho cả nhà 

D. đi chợ nấu ăn cho cả nhà 
 

10. Chọn câu là mẫu câu Ai là gì? 



A. Ông Năm là dân ngụ cư của làng này 

B. Ông Năm rất khỏe 

C. Ông em đang đọc báo 

D. Ai cần giúp đỡ là mẹ em sẵn sàng 
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1. B 

2. D 

3. A 

4. A 

5. B 

6. A 

7. D 

8. A 

9.  B 

10. A 

 


